
Đơn vị phân phối:  CÔNG TY KHO VẬT LIỆU NỘI THẤT VIỆT NAM

VNĐ/md VNĐ/m2

1      
* Ốp trần                                                           

* Ốp tường
EW115T10

115(w)x10(h) 

(L=3m)
36,900              405,000            10.00                             

2      
* Ốp trần                                                           

* Ốp tường
EW115T9

115(w)x9(h) 

(L=3m)
45,000              495,000            10.00                             

3      
* Ốp trần                                                           

* Ốp tường
EW204T16

204(w)x16(h) 

(L=3m)
72,900              405,000            5.00                               

4      
* Ốp trần                                                            

* Ốp tường
EW159T27

159(w)x27(h) 

(L=3m)
72,900              540,000            6.67                               

5      
* Ốp trần                                                            

* Ốp tường
EW205T30

205(w)x30(h) 

(L=3m)
97,200              540,000            5.00                               

Đơn giá
Định mức      m 

dài/m2

GỖ NGUYÊN SINH: BỘT GỖ + PVC NGUYÊN SINH

Stt Ứng dụng Mã 
Quy cách 

(mm)
Hình ảnh Mặt cắt sản phẩm

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ NHỰA COMPOSITE - MADE IN VIỆT NAM
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VNĐ/md VNĐ/m2

Đơn giá
Định mức      m 

dài/m2
Stt Ứng dụng Mã 

Quy cách 

(mm)
Hình ảnh Mặt cắt sản phẩm

6      Thanh hộp EW80T33
80(w)x33(h) 

(L=3m,6m)
99,000              

7      Thanh hộp gỗ EW100T50
100(w)x50(h) 

(L=3m,6m)
139,500            

8      Thanh hộp gỗ EW50T50
50(w)x50(h) 

(L=3m,6m)
85,500              

9      * Nẹp V 30 EW30T30
30(w)x30(h) 

(L=3m)
27,000              

10    * Nẹp V lệch EW45T30
45(w)x30(h) 

(L=3m)
31,500              

1 Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%, đã áp dụng mức chiết khấu 10% cho các đơn vị đại lý, nội thất.

2 Giao hàng tại nhà máy Ecovina: Cụm công nghiệp Đồng Vàng, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hoặc tại kho Hồ Chí Minh:đường A3/18H Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

3

            

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI 

VÀ KHO VẬT LIỆU NỘI THẤT VIỆT NAM

Phương thức thanh toán: Trước khi lấy hàng .Đối với đơn hàng đặt sản xuất theo kích thước độ dài yêu cầu đặt cọc 50%, thanh toán 100% 

trước giao hàng
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